
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, số nhà 44, đường 2.3 KĐT Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ MAY MẶC TNB

0110131809

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa  

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4632

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ hoạt động kinh doanh dược
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ MAY 
MẶC TNB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNB GARMENT MANAGEMENT 
CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TNB GARMENT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911475883     
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ hoạt động của Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể.

8559

9. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

6311

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

11. Quảng cáo
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: 
- In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt.

1313

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Sản xuất giày, dép 1520

18. In ấn
Loại trừ  hoạt động Nhà nước cấm và hoạt động in ấn bao bì.

1811

19. Dịch vụ liên quan đến in
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

1812

20. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử (trừ hoạt động đấu giá) 
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4791

22. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

4751

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

24. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 20.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
THANH SƠN

CH2806-CT2B 
Gelexia 
Riverside, ngõ 
885 Tam Trinh, 
Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.400 44.000.000 22,000

Tổng số 4.400 44.000.000 22,000

132355049

26. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

27. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ hoạt động kinh doanh dược 

4772

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm bán lẻ súng, đạn loại đi săn hoặc thể thao; 
Bán lẻ tem, kim khí và vàng miếng)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Hai trăm triệu Việt Nam Đồng  
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2 TRẦN NGỌC 
BÌNH

CH2806-CT2B 
Gelexia 
Riverside, ngõ 
885 Tam Trinh, 
Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.400 124.000.000 62,000

Tổng số 12.400 124.000.000 62,000

0360730091
50

3 TRẦN THU 
HÀ

CH2806-CT2B 
Gelexia 
Riverside, ngõ 
885 Tam Trinh, 
Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.200 32.000.000 16,000

Tổng số 3.200 32.000.000 16,000

0361980129
05

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       132355049
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Quyền, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: CH2806-CT2B Gelexia Riverside, ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG THANH SƠN                         Nam

03/02/1996 Mường Việt Nam

14/06/2013 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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